
PHỤ LỤC
Danh sác tàu cá không đủ điều kiện hoạt động có nguy cơ vi phạm 

khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định
(kèm theo Thông báo số       /TB-KTHTĐT ngày       tháng 10 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường)

ST
T Chủ tàu Số Đăng ký Địa chỉ

(Khóm)
Chiều 

dài Nghề Số điện 
thoại

Hạn Giấy 
phép

Hạn Đăng 
kiểm

Hạn 
ATTP

MKN 
Trong Bờ

01 Lê Văn Nghĩa BL-91990-TS Nhà Mát 19,9
Hậu cần 
đ.bắt 

NLTS
946188595 10/04/2029 18/09/2026 15/10/2025 

8:40

02 Nguyễn Văn Đấu BL-91772-TS Nhà Mát 13,6 Lưới rê 945011733 26/09/2025 12/09/2024

03 Nguyễn Chí Danh BL-91139-TS Nhà Mát 15,5 Lưới rê 947242439 02/05/2024 06/06/2020 06/01/2026 
15:19

04 Ngô Văn Lĩnh BL-91009-TS Nhà Mát 19 Lưới rê 949455945 10/04/2029 26/05/2026 04/04/2026 
13:13

05 Tô Thanh Nhân BL-1193-TS Đầu Lộ 12 Lưới rê 0 20/06/2024 21/12/2022

06 Nguyễn Thị Mỹ 
Phương BL-1288-TS Nhà Mát 11,5 Lưới rê 914995516 20/06/2024

07 Lê Văn Ẩn BL-1248-TS Nhà Mát 12,9 Lưới rê 853418746 02/05/2024 14/08/2023
08 Nguyễn Anh Thi BL-91159-TS Nhà Mát 12,5 Lưới rê 332383643 20/06/2024 15/10/2021

09 Lâm Quý Hải CM-09199-
TS

Hiệp 
Thành 12,6 Lưới rê 0919393334 07/12/2021

10 Hoàng Ngọc Ngân BL-91222-TS Đầu Lộ 19 Lưới rê 947242439 10/04/2029  25/12/2027
07/06/2026 

09:09

11 Trương Thị 
Phượng BL-91927-TS Nhà Mát 19,5 Lưới rê 918990324 10/04/2029 30/08/2026 28/07/2027

12 Cao Hoàng Thiện BL-91979-TS Khóm 
Đầu Lộ 14,5 Lưới rê 988950954 01/07/2029 23/09/2026  

13 Cao Hoàng Vũ BL-91116-TS Khóm 
Đầu Lộ 18,8 Lưới rê 969181113 10/04/2029 23/09/2026 10/01/2029

14 Nguyễn Hướng BL-91072-TS Khóm 
Nhà Mát 15 Lưới rê 944900665 10/04/2029 12/10/2026



3

15 Nguyễn Văn Dư BL-91078-TS Khóm 
Nhà Mát 16,5

Hậu cần 
đánh bắt
 NLTS

947459168 10/04/2029 15/09/2026

16 Trần Thị Hồng BL-91061-TS Khóm 
Nhà Mát 17,7 Lưới rê 917437666 10/04/2029 15/09/2026


